
















STT

No.

Mã CK

Securitie

s symbol

Họ tên

Name

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại 

công ty

Securities 

trading 

accounts (if 

available)

Mối quan hệ đối 

với công ty/người 

nội bộ

Relationship with 

the company/ 

internal person

Loại hình giấy 

NSH

Type of documents( 

ID/Passport/ 

Business 

Registration 

Certificate)

Số giấy NSH

NSH No.

Ngày cấp

Date of issue

Nơi cấp

Place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên 

hệ/Address l Head office address

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ/Numb

er of 

shares 

owned at 

the end 

of the 

period

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ/Perce

nt age of 

shares 

owned at 

the end 

of the 

period

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội 

bộ/Time 

the 

person 

became 

an 

affiliated 

person/ 

internal 

person

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội 

bộ/Time 

the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person

Lý do (khi 

phát sinh thay 

đổi liên quan 

đến mục 

13,14)/Reason

s (when 

arising 

changes 

related to 

sections of 13 

and 14)

Ghi chú 

về việc 

không có 

giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác/Not

es (i.e. 

not in 

posessio

n of a 

NSH No. 

and 

other 

notes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Phan Xuân Thiệp
Phó Giám Đốc 

nhà máy

CCCD

ID
045086005377 14/01/2026 Bộ công an

Đak Xuyên, Đak Nhau, Đồng 

Nai
0 0

Bổ nhiệm

Appointed

1.1 Nguyễn Thị Thu Thủy
Vợ

Wife

CCCD

ID
070188006004 09/08/2021 CCS Đồng Nai 0 0

1.2 Phan Thủy Tiên
Con

Son
Đồng Nai 0 0

Còn nhỏ

Child

1.3 Phan Huy Hoàng
Con

Son
Đồng Nai 0 0

Còn nhỏ

Child

1.4 Trần Thị Dòng
Mẹ đẻ

Mother

CCCD

ID
045166004881 25/06/2021 CCS Bến Hải, Quảng trị 0 0

1.5 Phan Xuân Thịnh
Em trai

Younger brother

CCCD

ID
045089002400 22/12/2021 CCS Bến Hải, Quảng trị 0 0

1.6 Phan Xuân Tịnh
Em trai

Younger brother

CCCD

ID
045091009546 02/08/2022 CCS Bom Bo, Đồng Nai 0 0

1.7 Phan Xuân Tiến
Em trai

Younger brother

Hộ chiếu

Passport
C2753206 11/02/2017 CQLXNC Bến Hải, Quảng trị 0 0
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